2

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  TIẾNG ANH 1
Mã môn học: MH1
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 36 giờ; Thi/ Kiểm tra: 03 giờ) 
I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn học Tiếng Anh 1 là môn học chuyên môn cơ sở, được bố trí ở học kỳ I của chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh.
[bookmark: _GoBack]- Tính chất: Môn học Tiếng Anh 1 bao gồm các kiến thức, kỹ năng được sử dụng để viết câu và giao tiếp đúng cấu trúc ngữ pháp. 
II. Mục tiêu môn học 
- Về kiến thức:   
+ Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh của thể chủ động và thể bị động;
+ Liệt kê và trình bày được chức năng các loại từ, liên từ và từ nối;
+ Giải thích được chức năng, cách dùng và cấu trúc của các mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ;
+ Phân biệt được về chức năng, cách dùng và cấu trúc của các mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ.
- Về kỹ năng: 
+ Thực hành các dạng bài tập khác nhau dựa vào kiến thức ngữ pháp học trong bài;
+ Viết được câu đơn, câu ghép và câu phức đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp;
+ Lựa chọn được các chủ điểm ngữ pháp đã học trong bài để diễn đạt được ý kiến, quan điểm, chủ đề liên quan trong cuộc sống hàng ngày đúng ngữ pháp;
+ Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về thì, thể, từ loại, loại câu, mệnh đề để hỗ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và biên-phiên dịch.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
+ Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 


	Stt
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận/ bài tập
	Thi/
Kiểm tra

	1
	Bài 1: Present and Past; Simple and Progressive
1. Simple Present
2. Present progressive
3. Simple Past
4. Past progressive
	
8

	3
	5
	0

	2

	Bài 2: Perfect and Perfect Progressive tenses
1. Present Perfect
2. Present Perfect vs Simple Past
3. Present Perfect Progressive
4. Past Perfect
	8
	3
	5
	0

	3

	Bài 3: Future Time
1. Simple future: will & be going to
2. Expressing the future in time clause
3. Using the Present Progressive and the Simple Present to express future time
	4
	1.5
	2.5
	0

	4
	Bài 4: Modals
1. Expressing necessity: must, have to, have got to
2. Advisability: should, ought to, had better
3. Obligation: be supposed to
4. Making suggestions: let’s, why don’t, shall I/ we
	4
	1.5
	2.5
	0

	5
	Bài 5: The Passive
1. Tense forms of the passive
2. The passive form of modals and phrasal modals
	4
	1.5
	2.5
	0

	6
	Bài 6: Review and Progress test 1
1. Review 
2. Progress test 1 (Trắc nghiệm + Tự luận – 60 phút)
	4
	1
	1.5
	1.5

	7
	Bài 7: Noun Clauses
1. Noun clauses beginning with a question word
2. Noun clauses beginning with whether or if
3. Question word followed by infinitives
	4
	1.5
	2.5
	0

	8
	Bài 8: Adjective Clauses
1. Adjective clause pronouns used as the subject
2. Adjective clause pronouns used as the object of a verb
3. Adjective clause pronouns used as the object of a preposition
4. Using whose
5. Reducing adjective clauses to adjective phrases
	4
	1.5
	2.5
	0

	9
	Bài 9: Coordinating conjunctions
1. Parallel structure
2. Parallel structure: using commas
3. Paired conjunctions: both… and; not only…but also; either … or; neither … nor
4. Separating independent clauses with periods; connecting with and and but
	4
	1.5
	2.5
	0

	10
	Bài 10: Adverb Clauses
1. Showing contrast: even though
2. Expressing conditions in adverb clauses: if-clauses
3. Adverb clauses of condition: using whether or not and even if
4. Adverb clauses of condition: using in case
5. Adverb clauses of condition: using unless
6. Adverb clauses of condition: using only if
	4
	1.5
	2.5
	0

	11
	Bài 11: Connectives that express cause and effect, contrast, and condition
1. Using because of and due to
2. Cause and effect: using therefore, consequently, and so
3. Other ways of expressing cause and effect: such…that and so…that
4. Expressing purpose: using so that
	4
	1.5
	2.5
	0

	12
	Bài 12: Review and Progress test 2
1. Review 
2. Progress test 2 (Trắc nghiệm + Tự luận – 60 phút)
	4
	1
	1.5
	1.5

	13

	Bài 13: General review
1. General review
2. Exercises
	4
	1
	3
	0

	Cộng
	60
	    21 
	36 
	3



2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Present and Past; Simple and Progressive			Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn dưới dạng câu đơn và câu ghép;
- Thực hành các dạng bài tập khác nhau liên quan thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn dưới dạng câu đơn và câu ghép;
- Đọc được các văn bản ngắn có sử dụng 4 thì đã học ở trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Viết được câu đơn, ghép hoàn chỉnh với thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn;
- Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung
2.1. Simple Present
2.2. Present Progressive
2.3. Simple Past
2.4. Past Progressive
Bài 2: Perfect and Perfect Progressive Tenses			Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các thì như: hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành;
- Phân biệt được sự khác nhau trong cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn;
- Diễn đạt được các sự việc, hiện tượng với các thì nêu trên;
- Đọc được các văn bản ngắn có sử dụng các thì đã học ở trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Viết được câu hoàn chỉnh ở thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành;
- Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung
2.1. Present Perfect
2.2. Present perfect vs Simple Past
2.3. Present Perfect Progressive
2.4. Past Perfect
Bài 3: Future Time			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Phân biệt được cách sử dụng của will, be going to và Present Continuous; 
- Viết được câu hoàn chỉnh ở thì tương lai sử dụng will, be going to và Present Continuous;
- Viết được câu phức hoàn chỉnh với mệnh đề tương lai;
- Diễn đạt các sự việc, hiện tượng xảy ra trong tuong lai bằng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn;
- Đọc được các văn bản ngắn có sử dụng các thì đã học ở trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Chọn lọc được các dạng cấu trúc diễn đạt tương lai phù hợp cho các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày;
- Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Simple future: will & be going to
2.2. Expressing the future in time clause
2.3. Using the Present Progressive and the Simple Present to express future time
Bài 4: Modals			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh;
- Chọn lọc được các loại động từ khiếm khuyết phù hợp cho từng tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày;
- Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Viết được câu hoàn chỉnh với các loại động từ khiếm khuyết;
- Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Expressing necessity: must, have to, have got to
2.2. Advisability: should, ought to, had better
2.3. Obligation: be supposed to
2.4. Making suggestions: let’s, why don’t, shall I/ we
Bài 5: The passive			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được cấu trúc của câu bị động;
- Phân biệt được sự khác nhau giữa thể chủ động và bị động;
- Viết được câu bị động ở các thì khác nhau;
- Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về thể bị động vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Tense forms of the passive
2.2. The passive form of modals and phrasal modals
Bài 6: Review and Progress test 1					Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Nhắc lại các cấu trúc và cách sử dụng của các thì và cấu trúc đã học;
- Thực hành các dạng bài tập khác nhau về cấu trúc và cách sử dụng của các thì đã học dưới dạng câu hoặc văn bản ngắn;
- Viết được câu đơn, ghép, câu phức hoàn chỉnh;
- Viết được câu bị động ở các thì khác nhau;
- Áp dụng được kiến thức về danh từ, mạo từ để viết câu hoàn chỉnh.
2. Nội dung 
2.1. Review 1
2.2. Progress test 1: Trắc nghiệm + tự luận: 60 phút (không sử dụng tài liệu)
Bài 7: Noun clauses			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết được mệnh đề danh từ;
- Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Viết được mệnh đề danh từ bắt đầu bằng 1 từ để hỏi, whether, if và that;
- Viết được câu phức với mệnh đề danh từ hoàn chỉnh;
- Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Noun clauses beginning with a question word
2.2. Noun clauses beginning with whether or if 
2.3. Question words followed by infinitives
Bài 8: Adjective clauses			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
· Lấy ví dụ được mệnh đề tính từ giữ chức năng là một chủ ngữ hoặc tân ngữ;
· Trình bày được mệnh đề tính từ với whose, when, where;
· Xác định các quy tắc sử dụng dấu câu trong câu có mệnh đề tính từ;
· Viết được câu phức với mệnh đề tính từ ở dạng đầy đủ và rút gọn;
· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Adjective clause pronouns used as the subject
2.2. Adjective clause pronouns used as the object of a verb
2.3. Adjective clause pronouns used as the object of a preposition
2.4. Using whose
2.5. Reducing adjective clauses to adjective phrases
Bài 9: Coordinating conjunctions			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
· Nhận biết cấu trúc song song trong tiếng Anh và các quy tắc sử dụng dấu câu;
· Lấy được ví dụ về cấu trúc song song trong tiếng Anh;
· Viết được các loại câu khác nhau khi sử dụng liên từ ‘and’ và ‘but’ và các cặp liên từ;
· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Parallel structure
2.2. Parallel structure: using commas
2.3. Paired conjunctions: both… and; not only…but also; either … or; neither … nor
2.4. Separating independent clauses with periods; connecting with and and but
Bài 10: Adverb clauses			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
· Nhận biết được cấu trúc của câu điều kiện loại một;
· Viết được dạng câu điều kiện loại một;
· Viết được câu phức với các từ if, whether, in case, unless, only if, even though. 
· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
· Diễn đạt được các sự việc, hiện tượng với câu điều kiện loại 1;
· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Showing contrast: even though
2.2. Expressing conditions in adverb clauses: if-clauses
2.3. Adverb clauses of condition: using whether or not and even if
2.4. Adverb clauses of condition: using in case
2.5. Adverb clauses of condition: using unless
2.6. Adverb clauses of condition: using only if
Bài 11: Connectives that express cause and			Thời gian: 4 giờ
effect, contrast, and condition
1. Mục tiêu
· Nhận biết được cấu trúc của các câu diễn tả nguyên nhân, mục đích và điều kiện; 
· Viết được câu diễn tả nguyên nhân với because of, due to, such…that, so…that ;
· Viết được câu diễn tả mục đích sử dụng therefore, consequently và so that;
· Diễn đạt được nguyên nhân, kết quả, điều kiện, mục đích với các cấu trúc khác nhau;
· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Using because of and due to
2.2. Cause and effect: using therefore, consequently, and so
2.3. Other ways of expressing cause and effect: such…that and so…that
2.4. Expressing purpose: using so that
Bài 12: Review and Progress test 2					Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Viết được các loại câu ghép và câu phức bằng cách sử dụng liên từ, cặp liên từ và các loại mệnh đề khác nhau;
- Chọn lọc được từng chủ điểm ngữ pháp phù hợp khi viết câu hoặc giao tiếp;
- Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
- Vận dụng được kiến thức ngữ pháp này vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác.
2. Nội dung 
2.1. Review 2
2.2. Progress test 2: Trắc nghiệm + tự luận: 60 phút (không sử dụng tài liệu)
Bài 13: General review						Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Thực hành các dạng bài tập khác nhau dựa vào kiến thức ngữ pháp học trong bài;
- Đọc và phân tích được các chủ điểm ngữ pháp đã học có áp dụng trong các văn bản ngắn;
 - Diễn đạt được ý kiến, quan điểm, chủ đề liên quan trong cuộc sống hàng ngày đúng ngữ pháp;
- Viết được câu đơn, câu ghép và câu phức đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp;
- Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về thì, thể, từ loại, loại câu, mệnh đề để hỗ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và biên-phiên dịch.
2. Nội dung 
2.1. General review 
2.2. Exercises
IV. Điều kiện thực hiện môn học 
1. Phòng học chuyên môn hóa
Phòng học được trang bị: Hệ thống đèn đủ ánh sáng; Bàn, ghế dành cho sinh viên và giảng viên; Bảng, phấn (hoặc bút bảng).
[bookmark: bookmark82]2. Thiết bị, máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
[bookmark: bookmark83]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 
Giảng viên sử dụng giáo trình dùng chung của tổ bộ môn và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
4. Các điều kiện khác: Không  
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung đánh giá 
- Kiến thức 
+ Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh;
+ Phân biệt được cấu trúc và cách dùng của thể chủ động và thể bị động;
+ Trình bày và phân biệt được chức năng, cách dùng và cấu trúc của các mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ;
+ Phân biệt được ý nghĩa và chức năng sử dụng của các liên từ và từ nối được học.
- Kỹ năng 
+ Thực hành các dạng bài tập khác nhau dựa vào kiến thức ngữ pháp học trong bài;
+ Đọc và phân tích được các chủ điểm ngữ pháp đã học có áp dụng trong các văn bản ngắn;
+ Diễn đạt được ý kiến, quan điểm, chủ đề liên quan trong cuộc sống hàng ngày đúng ngữ pháp;
+ Viết được câu đơn, câu ghép và câu phức đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
+ Biết làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
+ Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.
2. Phương pháp đánh giá 
Kết quả môn học (KQMH) của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và đánh giá bài thi cuối kỳ. Thang điểm cụ thể như sau: 
- Đánh giá quá trình (40%): trong đó các hình thức đánh giá chi tiết:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên


	Chuyên cần
	20%
	A (8.0-10.0)
	B (6.6-7.9)
	C (5.0-6.5)
	D (0-4.9)

	
	
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ. (10đ)
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146]-Vắng 2 buổi có phép. (8đ)
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]- Vắng 1 buổi không phép. (6.6đ)
	- Vắng 2 buổi không phép. (5đ)
	- Vắng 3 buổi không phép. (0đ)

	
	- Phát biểu xây dựng bài, thảo luận cặp nhóm,
- Chuẩn bị đầy đủ bài cũ và bài mới trước khi lên lớp
	20%
(20+)
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt (từ 15-20+) trong suốt quá trình học.
	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt (từ 10 -14+) trong suốt quá trình học.
	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài (từ 5-9+) trong suốt quá trình học.
	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài (< 5+) trong suốt quá trình học.

	
	- Bài kiểm tra viết cá nhân, 15 - 30 phút
	20%

	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]- Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 75% - 100%
	- Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 60% - 75%
	- Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 45% - 60%
	- Nội dung chính xác dưới 45%

	Kiểm tra định kỳ

	- Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận (45-60 phút) 
	40%
	2

	
	
	
	- Nội dung và tiêu chí đánh giá như trong phần “Đánh giá bài thi cuối kỳ”

	Tổng 
	100%
	



- Đánh giá bài thi cuối học kỳ, 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, 90 phút, không sử dụng tài liệu, gồm những phần như sau:
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Multiple choice
	4,5 điểm (30 câu x 0.15đ/câu) 

	Sentence Combining 
	2,0 điểm (8 câu x 0,25đ/câu)

	Sentence Transforming
	2,0 điểm (8 câu x 0,25đ/câu)

	Sentence Building 
	1,5 điểm (5 câu x 0.3đ/câu)


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 
1. Phạm vi áp dụng môn học 
Môn học Tiếng Anh 1- Ngữ pháp là một trong các môn học chuyên môn cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học  
- Đối với giảng viên 
+ Thuyết trình: trình giảng, trình chiếu, tóm tắt;
+ Tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm;
+ Giao bài tập về nhà và hướng dẫn sửa các bài tập trên lớp;
+ Công bố cho sinh viên hình thức kiểm tra định kỳ cũng như hình thức thi kết thúc môn học ngay buổi đầu tiên;
+ Công bố điểm trung bình kiểm tra cho sinh viên trong buổi học cuối cùng;
+ Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (có nêu rõ lý do) trong buổi học cuối cùng của môn học.
- Đối với người học 
+ Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả;
+ Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập được giao ở nhà;
+ Tham dự các kỳ thi và kiểm tra theo quy định môn học;
+ Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập;
+ Tham dự tối thiểu 80% thời lượng học trên lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý  
+ Môn học tiên quyết trước khi học môn học này: Không;
+ Môn học tiếp theo phụ thuộc vào môn học này: Viết 1;
+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học;
+ Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập;
+ Sinh viên vắng mặt trong các buổi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, thi bị điểm không. Sinh viên vắng mặt có lý do phải viết đơn xin phép giảng viên và Trưởng khoa (Kèm theo minh chứng). Nếu được Trưởng khoa cho phép, giảng viên bộ môn sẽ cho sinh viên kiểm tra lại theo hình thức phù hợp với môn học;
+ Sinh viên đến lớp trễ sau 15 phút vẫn được vào học nhưng bị trừ 0.5 điểm chuyên cần;
+ Sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học bị cấm thi;
+ Nếu điểm TBMH nhỏ hơn 5.0 thì sinh viên phải học lại môn học này.
4. Tài liệu tham khảo 
- Tài liệu chính: Azar, B. S. & Hagen, S. A. (2016). Understanding and Using English Grammar (5th ed). NY: Pearson Longman
- Tài liệu tham khảo: Murphy, R. (2019). English Grammar in use (5th ed). Cambridge University Press
5. Ghi chú và giải thích (nếu có) 

TRƯỞNG KHOA                                       TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
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